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ABSTRACT
Objective: To evaluate the acute toxicity of rhizome extracts of Curcuma rangjued on mouse 
model.

Methodology: The acute toxicity testing was conducted in accordance with the OECD  
guideline 420 and the Vietnamese Ministry of Health's guidelines for preclinical and clinical 
trials of traditional and herbal medicines (Decision No. 141/QĐ-K2ĐT, released on 27 October, 
2015).

Results: Oral administration of Curcuma rangjued’s rhizome extracts at the dose of 5000 mg/
kg did not induce acute toxicity in mice.

Conclusions: Curcuma rangjued is a promising medicinal resource, proven to be safe and 
non-toxic at doses up to 5000 mg/kg body weight in experimental mice. Therefore, expanding  
the cultivation of Curcuma rangjued to harness this valuable medicinal resource could  
significantly contribute to public health.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá độc cấp tính từ cao chiết của củ nghệ bọ cạp trên chuột.

Phương pháp: Phương pháp thử độc cấp được tiến hành theo Thường quy OECD 420 và 
Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của Bộ Y tế 
ban hành theo quyết định số 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015.

Kết quả: Từ liều 5000 mg/kg trở xuống, cao chiết nghệ bọ cạp không gây độc cấp tính trên đối 
tượng là chuột nhắt trắng theo đường uống.

Kết luận: Nghệ bọ cạp là một nguồn dược liệu tiềm năng được ghi nhận là an toàn, không gây 
độc ở mức liều lên đến 5000 mg/kg trọng lượng chuột thực nghiệm. Cây nghệ bọ cạp cần được 
phát triển vùng trồng để tận dụng nguồn dược liệu quý giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ khóa: Nghệ bọ cạp, độc cấp tính, mô hình chuột, đường uống.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghệ là một chi lớn trong họ gừng, có nhiều loài được 
sử dụng làm gia vị, thuốc, thuốc nhuộm, một số cây 
được trồng làm cảnh. Nghệ đã được trồng nhiều năm 
ở các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Các sản phẩm 
thuốc y học cổ truyền từ loài cây mà dự án đang hướng 
đến dùng để điều trị các bệnh như nhiễm trùng đường 
hô hấp, viêm phế quản, viêm da... Tuy nhiên, nó chỉ 
được biết đến tại địa phương với tên gọi là nghệ bọ 
cạp, dựa trên hình dạng của thân rễ cây này, chưa có 
tên khoa học.

Nghệ bọ cạp không giống bất kỳ loài nghệ nào được tìm 
thấy ở Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam với 
các đặc điểm bị gián đoạn so với các loài nghệ đã có. 
Vừa qua, chúng được giám định pháp danh khoa học 
của loài là Curcuma rangjued [1]. Với những dược tính 
độc đáo hơn loài nghệ vàng (Curcuma longa), chẳng 

hạn như: chiết xuất n-hexane thân rễ cây nghệ bọ cạp 
ức chế được cả 4 dòng ung thư (dạ dày, phổi, ruột kết 
và vú), đồng thời có khả năng điều hòa đường máu và 
ức chế enzyme acetylcholinesterase cùng với khả năng 
kháng viêm rất tốt [2]. Thực tế, chi nghệ hầu như không 
gây ra các tác dụng phụ quá nghiêm trọng đối với sức 
khỏe. Tuy nhiên, một số người có thể gặp phải các tác 
dụng phụ nhẹ ở loài Curcuma longa với liều cao như 
buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và chóng mặt. Để làm 
căn cứ quản lý và đánh giá tính an toàn các chế phẩm 
sinh học, hóa học có nguồn gốc từ loài này trong tương 
lai được sử dụng làm dược liệu cho người, nghiên cứu 
này tiến hành đánh giá độc tính cấp trên chuột đối với 
chiết xuất thân rễ loài Curcuma rangjued.   
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2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024.

2.2. Thiết kế nghiên cứu

Sử dụng chiết xuất bằng dung môi thân rễ cây nghệ bọ 
cạp để đánh giá độc cấp tính trên chuột nhắt trắng IVR 
được nuôi tại Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2.3. Đối tượng nghiên cứu

Cao chiết thân rễ cây nghệ bọ cạp, chuột nhắt trắng IVR 
khỏe mạnh.

2.4. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu

- Thực hiện tại phòng thử nghiệm sinh học của Viện 
Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Sức khỏe và 
Phát triển Giáo dục Tây Nguyên. 

- Tiến hành thu mẫu củ nghệ bọ cạp tươi tại vùng trồng 
để chiết cao bằng dung môi và đánh giá độc tính cấp 
trên chuột nhắt trắng IVR.

2.5. Phương pháp nghiên cứu

2.5.1. Vật liệu nghiên cứu

- Động vật thực nghiệm:

+ Loài: chuột nhắt trắng IVR khỏe mạnh.

+ Cân nặng: 22-25 gam.

+ Số lượng: 30 con, không phân biệt giống.

+ Nguồn gốc: Phòng Thử nghiệm sinh học, Viện Công 
nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam.

+ Điều kiện chăm sóc: động vật thí nghiệm được nuôi 
trong điều kiện chuồng thoáng mát, bảo đảm vệ sinh, 
chế độ ăn uống theo nhu cầu của chuột.

- Củ cây nghệ bọ cạp tươi được thu hoạch từ môi trường 
sống tự nhiên ở xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk 
Nông và tại vườn thực nghiệm sinh học ở Trường Trung 
học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai.

2.5.2. Phương pháp nghiên cứu

* Chiết cao từ thân rễ cây nghệ bọ cạp:

- Cân 400 gam mẫu đã xay nhỏ cho vào bình chiết (hoặc 
xô nhựa có nắp đậy) cho 2 lít n-hexan khuấy đều để qua 
đêm (16 giờ), lọc thu được 1,5 lít dịch chiết n-hexan, bã 
sau đó được chiết thêm 2 lần nữa (quy trình chiết giống 
lần 1). Dịch chiết của 3 lần ngâm chiết được chưng cất 
loại hết dung môi n-hexan, thu được dầu sánh có màu 
vàng (đặt tên cao H). Bã sau khi chiết n-hexan xong 
được chiết tiếp với 2 lít ethanol 96%, lọc thu được 1,5 
lít dịch chiết ethanol. Bã được chiết với ethanol thêm 2 
lần nữa (quy trình chiết giống lần 1), lọc thu được dịch 

chiết ethanol (đặt tên cao E).

- Cân 200 gam mẫu đã xay nhỏ cho vào bình chiết, sau 
đó cho 1 lít acetone khuấy đều để qua đêm (16 giờ), lọc 
thu được dịch chiết acetone, bã sau đó được chiết thêm 
2 lần nữa (quy trình chiết giống lần 1). Dịch chiết của 
3 lần ngâm chiết được chưng cất loại hết dung môi, thu 
được cao chiết acetone (đặt tên là cao Ac).

* Phương pháp xác định độc tính cấp trên chuột với 
chiết xuất thân rễ cây nghệ bọ cạp:

Phương pháp thử độc cấp được tiến hành theo Thường 
quy OECD 420 và Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng 
và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của Bộ Y 
tế ban hành theo quyết định số 141/QĐ-K2ĐT, ngày 27 
tháng 10 năm 2015.

Thí nghiệm được thực hiện như sau: 24 chuột nhắt trắng 
IVR được chia đều thành 4 lô (lô chứng sinh lý: 6 con; 
lô uống mẫu cao H: 6 con; lô uống mẫu cao E: 6 con; 
lô uống mẫu cao Ac: 6 con). Tất cả chuột đều bị bỏ 
đói hoàn toàn trong 16 giờ trước khi được uống mẫu 
nghiên cứu.

- Lô 1: Lô chứng trắng được uống dung dịch hòa mẫu 
là Tween 80 ở nồng độ 10% (0,2 ml/chuột).

- Lô 2: Lô thử nghiệm uống 0,2 ml/chuột mẫu cao H 
liều 5000 mg/kg thể trọng (pha trong dung dịch Tween 
80 ở nồng độ 10%).

- Lô 3: Lô thử nghiệm uống 0,2 ml/chuột mẫu cao E 
liều 5000 mg/kg thể trọng (pha trong dung dịch Tween 
80 ở nồng độ 10%).

- Lô 4: Lô thử nghiệm uống 0,2 ml/chuột mẫu cao Ac 
liều 5000 mg/kg thể trọng (pha trong dung dịch Tween 
80 ở nồng độ 10%).

Theo dõi biểu hiện của chuột sau khi uống, trong vòng 2 
giờ đầu và theo dõi hoạt động của chuột trong thời gian 
14 ngày sau khi uống mẫu thử.

2.5.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý trên Excel, trình bày dạng Mean 
(trung bình) ± SD (standard deviation). Các tính toán 
thống kê t-test được dùng để kiểm tra sự sai khác có ý 
nghĩa so với đối chứng âm, với p < 0,05 được coi là sai 
khác có ý nghĩa thống kê.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Hiệu suất chiết cao từ thân rễ cây nghệ bọ cạp

Dịch chiết bằng dung môi n-hexan (cao H) thu được 
4,2 gam dầu sánh có màu vàng, đạt hiệu suất 1,05% 
so với mẫu nghệ bọ cạp tươi. Bã sau khi chiết n-hexan 
xong được chiết tiếp ethanol 96%, thu được 7,4 gam 
cao chiết (cao E), đạt hiệu suất 1,85% so với mẫu nghệ 
bọ cạp tươi.

Dịch chiết bằng dung môi acetone thu được 5,4 gam 
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cao chiết (cao Ac), hiệu suất 2,7% so với mẫu nghệ bọ 
cạp tươi. 

3.2. Khả năng gây độc cấp tính của cao chiết thân rễ 
nghệ bọ cạp trên chuột 

3.2.1. Xác định số chuột chết và quan sát biểu hiện 
bên ngoài

Để xác định độc cấp tính của cao chiết thân rễ nghệ bọ 
cạp trên chuột, tiến hành theo dõi lô chuột đối chứng và 
lô uống mỗi mẫu sau thời gian 72 giờ. Kết quả thu được 
về số lượng chuột tử vong và các biểu hiện bên ngoài 
trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Số lượng chuột chết, biểu hiện bên ngoài 
khi uống mẫu

Lô
Mẫu 
uống  
(g/kg)

Số chuột 
chết 

trong 72 
giờ

Biểu hiện bên ngoài 
trong vòng 0-72 giờ

1 Đối 
chứng 0

Sau khi uống mẫu, chuột 
di chuyển và ăn uống 
bình thường, phản xạ 
ánh sáng và âm thanh tốt

2

Cao 
H liều 
5000 
mg/

kg thể 
trọng

0

Sau khi uống mẫu, chuột 
di chuyển và ăn uống 
bình thường, phản xạ 
ánh sáng và âm thanh tốt

3

Cao 
E liều 
5000 
mg/

kg thể 
trọng

0

Sau khi uống mẫu, chuột 
di chuyển và ăn uống 
bình thường, phản xạ 
ánh sáng và âm thanh tốt

4

Cao 
Ac liều 
5000 
mg/

kg thể 
trọng

0

Sau khi uống mẫu, chuột 
di chuyển và ăn uống 
bình thường, phản xạ 
ánh sáng và âm thanh tốt

Mẫu (cao H, cao E và cao Ac) ở liều 5000 mg/kg thể 
trọng không gây chết động vật thí nghiệm theo đường 
uống trong thí nghiệm này.

3.2.2. Xác định sự thay đổi khối lượng của chuột sau 
uống mẫu

Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể chuột ở nhóm chứng 
và nhóm uống mẫu (cao H, cao  n E và cao Ac) được 
thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả theo dõi khối lượng của chuột ở 
các lô thí nghiệm sau uống mẫu

Lô thí 
nghiệm

Khối lượng trung bình  
của chuột thí nghiệm (g/con)

Trước 
khi uống Ngày 4 Ngày 7 Ngày 14

Đối 
chứng 21,43 ± 0,23 21,97 ± 0,32 22,90 ± 0,21 23,97 ± 0,37

Cao 
H liều 
5000 

mg/kg
21,13 ± 0,35 21,33 ± 0,33 22,00 ± 0,35 23,50 ± 0,38

Cao 
E liều 
5000 

mg/kg
21,99 ± 0,15 21,26 ± 0,13 22,30 ± 0,45 23,61 ± 0,31

Cao 
Ac liều 
5000 

mg/kg
21,19 ± 0,39 21,51 ± 0,71 22,48 ± 0,09 23,14 ± 0,38

p (so 
với đối 
chứng)

> 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Kết quả theo dõi khối lượng trung bình của chuột trong 
quá trình thử nghiệm 14 ngày cho thấy, khối lượng trung 
bình của chuột ở nhóm thử liều 5000 mg/kg trước khi 
đưa vào thử nghiệm không có sự khác biệt so với nhóm 
chứng (p > 0,05). Sau khi uống mẫu thử 1 ngày, ngày 4, 
ngày 7 và ngày 14, chuột thí nghiệm ở nhóm đối chứng 
và nhóm thử nghiệm không có sự khác biệt về cân nặng 
(p > 0,05). Kết quả thu được chứng tỏ các mẫu (cao H, 
cao E và cao Ac) ở mức liều này không ảnh hưởng đến 
sự phát triển của chuột thí nghiệm trong khoảng thời 
gian nghiên cứu.

3.2.3. Tiêu thụ thức ăn và nước uống của chuột

Nhóm đối chứng, chuột hoạt động và ăn uống bình 
thường trong suốt thời gian kể từ khi bắt đầu thí  
nghiệm đến ngày thứ 14. Tương tự đối với 3 lô chuột 
thuộc nhóm uống mẫu (cao H, cao E và cao Ac) liều 
5000 mg/kg cho thấy, chuột tiêu thụ nước uống, thức 
ăn bình thường, không có sự khác biệt so với nhóm đối 
chứng.

3.2.4. Quan sát dấu hiệu ngộ độc

Theo dõi trong suốt 14 ngày, sau khi uống 3 mẫu (cao 
H, cao E và cao Ac) liều 5000 mg/kg, đều không thấy 
có chuột chết. Lông của chuột vẫn mượt, phản xạ ánh 
sáng và âm thanh tốt.

Như vậy, 3 mẫu (cao H, cao E và cao Ac) ở liều 5000 
mg/kg là an toàn trên đối tượng là chuột nhắt trắng theo 
đường uống và có thể được sử dụng làm căn cứ tính 
mức liều cho các nghiên cứu dược lý tiếp theo.

P.T.K. Hue et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 66, No. 1, 293-297



297

4. BÀN LUẬN

Thuật ngữ độc tính cấp tính qua đường uống được sử 
dụng liên quan đến xác định mức độ gây tử vong và 
LD50. Nhiều đánh giá cho rằng khi được thực hiện đúng 
cách và quan sát chặt chẽ, một xét nghiệm độc tính cấp 
có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về các đặc tính sinh 
học của một hợp chất hóa học so với bất kỳ xét nghiệm 
đơn lẻ nào khác, và ngay cả khi tỷ lệ tử vong không 
bao giờ được xem là hậu quả của một xét nghiệm như 
vậy, người ta cũng chỉ mất một tỷ lệ nhỏ thông tin có 
sẵn [9]. Trong nghiên cứu này, tổng cộng 6 con chuột 
được sử dụng cho mỗi mẫu thí nghiệm. Các chuột được 
nhịn đói qua đêm khoảng 16 giờ trước khi dùng cao 
chiết và thức ăn được cung cấp trong khoảng 3-4 giờ 
sau đó. Lượng mẫu thử cần thiết đã được cân theo liều 
lượng và pha chế trong dung dịch Tween 80 ở nồng độ 
10% để đạt được nồng độ mong muốn. Công thức liều 
lượng mới pha chế được dùng dựa trên trọng lượng cơ 
thể của từng con vật vào ngày đầu uống mẫu (ngày 1). 
Mẫu thử được dùng bằng cách cho uống qua ống thông 
dạ dày cho mỗi con chuột dưới dạng một liều duy nhất 
theo cách tuần tự. Tất cả chuột sống sót đều được quan 
sát các dấu hiệu lâm sàng của độc tính và tử vong trong 
thời gian 14 ngày. Trọng lượng cơ thể được ghi nhận 
vào ngày 1 trước khi dùng mẫu thử, vào ngày 4, ngày 
7 và ngày 14 trong thời gian thử nghiệm. Vào cuối thời 
gian quan sát vào ngày 14, các đánh giá được thực hiện 
để cho ra các kết luận như trình bày ở mục kết quả 3.2. 
Theo tài liệu tham khảo, liều thử nghiệm đối với sản 
phẩm từ chứa nghệ (Curcuma longa) là 5000 mg/kg 
trọng lượng cơ thể được cho là an toàn [8]. 

Vì vậy, ở cả 3 mẫu nghiên cứu, cụ thể là cao H, cao E 
và cao Ac đều được sử dụng cho con vật đầu tiên ở liều 
giới hạn là 5000 mg/kg trọng lượng cơ thể, không thấy 
tử vong. Do đó, chuột thứ hai được dùng liều tương tự 
là 5000 mg/kg trọng lượng cơ thể, không thấy tử vong. 
Lần lượt cho đến chuột thứ sáu cũng cho cùng kết quả. 
Dựa trên các kết quả này, không có thử nghiệm nào 
khác được thực hiện. Trọng lượng cơ thể chuột đã được 
ghi lại vào ngày 1 trước khi áp dụng mục thử nghiệm và 
vào ngày 4, ngày 7 và ngày 14. Không có thay đổi nào 
về trọng lượng cơ thể và phần trăm thay đổi về trọng 
lượng cơ thể so với ngày 1 được ghi nhận, cũng như 
không có dấu hiệu của ngộ độc trên chuột thử nghiệm. 
Không có thay đổi bệnh lý nghiêm trọng nào được ghi 
nhận ở bất kỳ con chuột nào ở liều giới hạn 5000 mg/
kg trọng lượng cơ thể cho cả 3 mẫu (cao H, cao E và 
cao Ac). Điều này cũng được ghi nhận đối với lô chuột 
ở mẫu đối chứng (chỉ dùng dung dịch Tween 80 ở nồng 
độ 10%).

Như vậy, cả 3 mẫu (cao H, cao E và cao Ac) đều không 
có độc; ở liều thử cao nhất 5000 mg/kg là an toàn cho 
động vật thực nghiệm là chuột nhắt trắng và không có 
tử vong, không thay đổi trọng lượng, không có những 
tác động làm chuột bị đi ngoài hay biểu hiện thần kinh 
bất thường (theo Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng 
và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của Bộ Y 

tế ban hành theo Quyết định số 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 
tháng 10 năm 2015).

5. KẾT LUẬN

Cả 3 mẫu cao H, cao E và cao Ac đều không có dấu hiệu 
lâm sàng và tử vong được ghi nhận ở liều giới hạn 5000 
mg/kg trọng lượng cơ thể chuột, chứng tỏ cao chiết xuất 
từ thân rễ loài Curcuma rangjued là an toàn, không gây 
độc cấp tính trên đối tượng là chuột nhắt trắng theo 
đường uống.
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